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BÁO CÁO THẨM TRA 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Điện Biên và Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025, dựa trên Báo cáo số 385/KH-UBND, ngày 3/12/2020 của UBND tỉnh về Đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Điện Biên. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách có ý kiến sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016-2020
1. Kết quả đạt được

Sau 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 392/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về kế khoạch phát triển 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020, đa số các mục tiêu về kinh tế,  xã hội, môi trường, phát triển kết cấu hạ tầng về kinh tế xã hội cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết; cụ thể như: Qua đánh giá 18 nhóm nhóm chỉ tiêu chủ yếu, đa số các chỉ tiêu dự kiến đạt và vượt kế hoạch. Trong đó thực hiện tốt 3 đột phá, chiến lược theo Nghị quyết đại hội XII của Đảng: Về xây dựng, ban hành hệ thống cơ chế chính sách đồng bộ, kịp thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững; Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, tâp trung vào một số công trình trọng điểm, hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị thiết yếu; phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 tăng 1,52 lần so với năm 2015. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thu được nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển, tập trung chủ yếu vào ngành tiềm năng thế mạnh. Huy động, quả lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng kinh tế và các thành phần kinh tế theo hướng đa dạng. Công tác sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Nhé, Nậm Pồ và vùng đồng bào tái định cư thủy điện Sơn La được quan tâm, chỉ đạo từng bước phát huy hiệu quả. Quản lý khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Giáo dục, đào tạo đạt được kết quả tích cực, tiếp tục đổi mới, căn bản, toàn diện theo Nghị quyết đại hội 8 (khóa XI). Chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước được nâng lên; Mạng lưới trường lớp học phát triển tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân, huy động trẻ đến trường đạt tỷ lệ cao. Tập trung rà soát, sắp sếp lại các trường lớp học, nhằm tinh giản đầu mối biên chế, đội ngũ cán bộ, giáo viên được đào tạo bồi dưỡng cơ bản đáp ứng được yêu cầu. 
Công tác y tế, dân số được quan tâm thực hiện, mạng lưới y tế từng bước được hoàn thiện và củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ y tế được nâng lên, nhất là bác sỹ, dược sỹ có trình độ sau đại học. Hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì và phát triển, góp phần nâng cao đời sống nhân dân; tập trung bảo tồn phát huy giá trị di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là bản sắc văn hóa các dân tộc để phục vụ phát triển du lịch. Hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích và phục vụ tốt yêu cầu và nhiệm vụ chính trị. Lao động, việc làm và an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách hỗ trợ việc làm, bảo hiểm y tế đối với người nghèo, cận nghèo. 
Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm chỉ đạo: Các chương trình, dự án, đề án chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng dân tộc khó khăn được triển khai hiệu quả, góp phần ổn định sản xuất, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được tăng cường; tập trung tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”  để xuyên tạc, vu khống, chống phá Đảng, Nhà nước; các âm mưu kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
Công tác quốc phòng, an ninh được quan tâm trú trọng: Cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng về khu vực phòng thủ, triển khai hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ mọi tình huống. Thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị kết luận của Trung ương về công tác đảm bảo an ninh, trật tự. An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng; tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác với các tỉnh Bắc Lào; duy trì quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh Đông bắc Thái Lan; mở rộng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước.    
2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 còn những tồn tại, hạn chế, yếu kém:

Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 6% (KH 6,9%), do các động, ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt thấp (1,82%) dẫn đến tăng trưởng bình quân 5 năm 2016 - 2020 không đạt mục tiêu đề ra. Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, sức cạnh tranh thấp, phụ thuộc nhiều nguồn lực ngân sách nhà nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa vững chắc; sản xuất nông nghiệp chưa tương sứng với tiềm năng; bảo quản, chế biến nông sản và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp còn chậm phát triển; thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế còn hạn chế. Tiến độ triển khai thực hiện một số chương trình, dự án, công tác giải ngân, thanh quyết toán các nguồn đầu tư còn chậm so với yêu cầu; một số dự án trọng điểm sử dụng nguồn vốn ngân sách TW triển khai chậm do thiếu nguồn lực; thu ngân sách trên địa bàn chiếm tỷ lệ thấp so với tổng chi ngân sách. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch còn hạn chế. 
Văn hóa, y tế, giáo dục có mặt chưa đáp ứng; hiệu quả cai nghiện ma túy thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống nhân dân vùng sâu vùng xa vẫn còn nhiều khó khăn; chưa khai thác hết tiềm năng lợi thế về văn hóa phi vật thể; việc bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một; nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn diễn ra. 
Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; hiệu quả đào tạo nghề lao động nông thôn hiệu quả chưa cao, chất lượng nguồn nhân lực thấp. An ninh, trật tự còn tiềm ẩn yếu tố mất ổn định; tội phạm và tệ nạn ma túy còn diễn ra phức tạp …
II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025
Qua thẩm tra Ban Kinh tế Ngân sách nhận thấy Kế hoạch được xây dựng công phu, toàn diện, có tính phát triển và sát với tình hình, điều kiện của tỉnh.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong kế hoạch 5 năm tới (2021-2025) được xây dựng khoa học, chi tiết, dân chủ từ các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo yêu cầu theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, bám sát và cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 2021 - 2025 đã được thông qua tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tình hình thực tế ở địa phương. Các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2025 đã phù hợp, thống nhất với chủ trương, định hướng của Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; trong đó có một số chỉ tiêu thể hiện quyết tâm phấn đấu ở mức cao hơn so với Nghị quyết đề ra (tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 7,16%/năm (NQ 7%/năm).
Ban Kinh tế Ngân sách nhất trí với các nội dung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của UBND tỉnh, kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua. 

III. VỀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 5 NĂM 2016 – 2020
1. Việc thông qua nghị quyết là đúng thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.
2. Nội dung dự thảo nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021 -2025.
3. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với dự thảo nghị quyết.
Trên đây là báo cáo thẩm tra Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Điện Biên và Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025.
Ban Kinh tế - Ngân sách kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
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